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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 3, Điều 26 Pháp lệnh "Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt

sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng"

ngày 29 tháng 8 năm 1994;

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 4 năm 1996;

Sau khi thoả thuận với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp

nghĩa".

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách

nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái

với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành

Nghị định này./.
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ĐIỀU LỆ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

(Ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính

phủ)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được thành lập trong cả nước, trên cơ sở vận động sự tự

nguyện ủng hộ, với tình cảm và trách nhiệm xã hội của các tổ chức và cá nhân để cùng Nhà

nước chăm sóc người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,

người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng (gọi chung là người có

công với cách mạng).

Điều 2. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành lập ở các cấp như sau:

1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương.

2. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Quỹ "Đền

ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh).

3. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Quỹ

"Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện).

4. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp

xã).

Điều 3. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" không thuộc Ngân sách Nhà nước, Quỹ được hạch toán và

báo cáo theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp quy định tại Quyết định số 999-

TC/QĐ-CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4.

1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi toàn bộ các

khoản thu, chi của Quỹ.

2. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" không cho vay để sinh lời, kết dư Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được

luân chuyển sang năm tiếp theo.



3. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được vận động ủng hộ mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày

Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7. Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần

trong một năm. 

Điều 5.

1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở mỗi cấp có Ban chỉ đạo xây dựng và điều hành, gọi chung là

Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

2. Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" chịu trách nhiệm trước Chính phủ (đối với

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương) hoặc Uỷ ban nhân dân cùng cấp (đối với Quỹ "Đền

ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, hoạt

động của Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 6.

1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo quy định của Điều lệ này.

2. Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu,

chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.

3. Mời Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc vận động xây dựng Quỹ

"Đền ơn đáp nghĩa" và cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia chỉ đạo việc

quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

 

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA QUỸ "ĐỀN ƠN

ĐÁP NGHĨA"

Điều 7.

1. Đối tượng được vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" bao gồm:

a) Công dân Việt Nam đang làm việc tại:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước;

Các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;



Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức kinh tế

của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các đơn vị sự

nghiệp kinh tế, tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang,

các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân và các thành phần kinh tế khác;

Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các công ty, tổ

chức nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

Các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

b) Người Việt Nam làm việc, học tập ở nước ngoài.

c) Những người làm nghề tự do.

d) Các tổ chức, các doanh nghiệp của Việt Nam.

2. Các đối tượng không thuộc diện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa":

a) Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam.

b) Các đối tượng đang hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh "Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt

sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công

giúp đỡ cách mạng".

c) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

d) Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và

dạy nghề.

đ) Quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hoan nghênh và tiếp nhận lòng hảo tâm của các đối tượng nói ở

khoản 2 Điều này, tự nguyện ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 8. Đối tượng vận động ủng họ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" quy định tại khoản 1 Điều 7 của

Điều lệ này được quy định cho từng cấp như sau:

1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã vận động đối với những người trên địa bàn, do cấp xã trực

tiếp quản lý.

2. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện vận động đối với:

a) Những người đang làm việc tại:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện;



Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa

bàn do cấp huyện trực tiếp quản lý;

Cơ quan quân sự và công an cấp huyện.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam do cấp huyện trực tiếp quản lý.

3. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh vận động đối với:

a) Những người đang làm việc tại:

Cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh;

Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa

bàn do cấp tỉnh trực tiếp quản lý;

Cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

4. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương vận động đối với:

a) Những người đang làm việc tại:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội

nghề nghiệp;

Các cơ quan, đơn vị, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, quân khu, học viện, nhà trường, các

đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

Các cơ quan, nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

Các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, các tổ

chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do

các cơ quan Trung ương quản lý;

Các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng

3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Người Việt Nam làm việc và học tập ở nước ngoài.

c) Các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam do Trung ương trực tiếp quản lý.

Điều 9. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng vào việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh

thần của người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở.


